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1 SPS000152 NGUYỄN THỊ MỸ AN 025630928 14/12/1997 Nữ  3 16.25 0 16.25 Kế toán
2 SGD000604 HỒ THÁI ÂN 321539820 12/10/1996 Nữ  2NT 14.75 1 15.75 Kế toán
3 QGS000905 TẠ TÚ ANH 025501028 29/11/1997 Nữ  3 14.5 0 14.5 Kế toán
4 SPS001127 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 025462876 23/10/1995 Nữ  3 18.25 0 18.25 Kế toán
5 SGD000588 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH MI0200077992 30/09/1997 Nữ  3 16.75 0 16.75 Kế toán
6 DCT015661 NGUYỄN CHÍ BẢO 285504317 23/07/1996 Nam  1 13.25 1.5 14.75 Kế toán
7 TDV002326 PHẠM THỊ BÉ 184243168 01/05/1997 Nữ  2NT 13.75 1 14.75 Kế toán
8 SGD001204 NGUYỄN THỊ KIM CHI 125780263 23/07/1997 Nữ  3 18.25 0 18.25 Kế toán
9 TTG001662 NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG 312322035 15/01/1997 Nữ  2NT 15.75 1 16.75 Kế toán

10 TTG001678 ĐẶNG NGỌC CAO CƯỜNG 321570940 09/02/1997 Nam  2NT 13.5 1 14.5 Kế toán
11 DTT001354 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 261455974 05/10/1996 Nam  2 14.75 0.5 15.25 Kế toán
12 TTG003291 TRẦN TRỌNG ĐẠT 321574039 25/04/1997 Nam  2 15.75 0.5 16.25 Kế toán
13 SGD001651 NGUYỄN THỊ DIỆU 212763217 20/08/1994 Nữ  3 17 0 17 Kế toán
14 SPS004595 LÊ ĐẮC ĐỨC 273568212 23/07/1997 Nam  1 13 1.5 14.5 Kế toán
15 TSN003280 NGUYỄN THANH ĐỨC 221432881 31/07/1997 Nam  2 14.25 0.5 14.75 Kế toán
16 SPS003009 TRẦN THỊ THANH DUNG 301649597 17/03/1997 Nữ  2NT 18.5 1 19.5 Kế toán
17 SGD001809 LƯU TUẤN UY DŨNG 025204449 26/01/1994 Nam  3 15 0 15 Kế toán
18 SPD001660 DƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG 341875483 06/03/1997 Nữ  2NT 15.25 1 16.25 Kế toán
19 DTT001904 NGUYỄN MINH DUY 025781286 18/11/1997 Nam  3 14.5 0 14.5 Kế toán
20 DTT002097 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 025528330 14/06/1997 Nữ  3 17.25 0 17.25 Kế toán
21 QGS004463 TRẦN THỊ CẨM GIANG 312225122 15/08/1994 Nữ  3 17.25 0 17.25 Kế toán
22 DTT002971 TRƯƠNG ĐÌNH TRÚC GIANG 261511000 20/07/1997 Nữ  2NT 14.25 1 15.25 Kế toán
23 YDS003465 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 261394183 20/11/1996 Nữ  1 13.75 1.5 15.25 Kế toán
24 DTT003149 TRẦN THỊ BÍCH HÀ 025594066 10/11/1997 Nữ  2 15.75 0.5 16.25 Kế toán
25 TTG004673 PHẠM THỊ NGỌC HÂN 312322971 24/11/1997 Nữ  1 14 1.5 15.5 Kế toán
26 DTT003535 LÊ THỊ THANH HẰNG 025584452 03/12/1997 Nữ  2 17.25 0.5 17.75 Kế toán
27 HUI004360 NGUYỄN NGỌC DIỄM HẰNG 025911944 19/12/1997 Nữ  2 14.5 0.5 15 Kế toán
28 DTT003603 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 301606414 01/12/1997 Nữ  2NT 18.75 1 19.75 Kế toán
29 SGD003511 TRẦN HỮU HẢO 024923096 12/02/1993 Nam  3 16.75 0 16.75 Kế toán
30 TDL004226 NGUYỄN HỒNG HẬU 264441454 25/02/1997 Nam  1 13.75 1.5 15.25 Kế toán
31 SGD003870 HUỲNH THỊ ÁNH HIỀN 301628520 17/01/1997 Nữ  2NT 14.25 1 15.25 Kế toán
32 SGD003889 LÊ THANH HIỀN 025435499 25/03/1997 Nữ  3 18.25 0 18.25 Kế toán
33 DTT004022 TRẦN XUÂN BÍCH HIỀN 261511474 15/09/1997 Nữ  2NT 16.5 1 17.5 Kế toán
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34 SPS006246 TRẦN DUY HIỂN 273608552 05/04/1997 Nam  2 14.75 0.5 15.25 Kế toán
35 HUI004955 MAI VĂN HIẾU 285683393 20/05/1997 Nam  1 14.25 1.5 15.75 Kế toán
36 DCT003808 TRẦN TRỌNG HIẾU 291150634 28/10/1997 Nam  2NT 15.25 1 16.25 Kế toán
37 QGS006274 TRẦN ĐOÀN TRUNG HÒA 025501453 13/10/1997 Nam  3 18.25 0 18.25 Kế toán
38 TTG006067 BÙI MINH HƯNG 312375169 18/05/1997 Nam  1 13.75 1.5 15.25 Kế toán
39 DTT005372 HỒ MINH HƯƠNG 261457312 10/04/1997 Nam  2 14.5 0.5 15 Kế toán
40 TTG006168 HUỲNH THỊ KIỀU HƯƠNG 312314934 19/06/1997 Nữ  2NT 14.25 1 15.25 Kế toán
41 QGS006929 ĐỖ HOÀNG HUY 025468884 15/10/1996 Nam  3 17.75 0 17.75 Kế toán
42 DQN008286 HUỲNH THÁI HUY 215430976 01/07/1997 Nam  1 13.25 1.5 14.75 Kế toán
43 SGD004909 NGUYỄN ĐÌNH HUY 025954046 30/12/1997 Nam  3 14.75 0 14.75 Kế toán
44 SPS007823 NGUYỄN DƯƠNG NGỌC HUYỀN 273553072 21/04/1997 Nữ  2 14.5 0.5 15 Kế toán
45 TTG005913 NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 321563742 17/08/1997 Nữ  2NT 16.25 1 17.25 Kế toán
46 SGD005138 PHẠM NGỌC HUYỀN 025534466 28/05/1997 Nữ  3 15.75 0 15.75 Kế toán
47 DVT003023 NGUYỄN HUỲNH KHA 334883350 16/08/1997 Nam  1 14.75 1.5 16.25 Kế toán
48 SPS008451 HÙYNH DUY KHANG 025501050 08/08/1997 Nam  3 15.75 0 15.75 Kế toán
49 DTT006050 NGÔ TẤN KIỆT 025594070 28/11/1996 Nam  2 14.25 0.5 14.75 Kế toán
50 SGD006339 TRẦN THANH LÂM 273591905 06/01/1997 Nam  2NT 16.25 1 17.25 Kế toán
51 DTT006246 LÊ THỊ NGỌC LAN 025860868 13/10/1997 Nữ  3 16.5 0 16.5 Kế toán
52 HUI007312 NGUYỄN THỊ THU LAN 025613018 28/12/1997 Nữ  2 14.5 0.5 15 Kế toán
53 KHA005404 TRẦN VĂN LÂN 163443642 02/03/1997 Nam  2NT 16.75 1 17.75 Kế toán
54 SPS010014 HUỲNH KHÁNH LINH 301609857 21/09/1997 Nữ  2NT 16.75 1 17.75 Kế toán
55 QGS009405 NGUYỄN ANH TRÚC LINH 025859806 16/03/1997 Nữ  3 16.5 0 16.5 Kế toán
56 SPS011628 BÙI NHẬT MINH 025618666 30/10/1997 Nam  3 14.75 0 14.75 Kế toán
57 SPK007658 LÊ ĐỖ THANH NAM 025678471 23/11/1997 Nam  3 16 0 16 Kế toán
58 HUI009517 BÙI THỊ THANH NGÂN 025613756 06/11/1997 Nữ  2 14.25 0.5 14.75 Kế toán
59 TTG009803 HUỲNH THỊ KIM NGÂN 321543111 08/01/1997 Nữ  2NT 16.25 1 17.25 Kế toán
60 TTG009825 LA NGỌC NGÂN 312429453 31/01/1996 Nữ  2NT 19.25 1 20.25 Kế toán
61 HUI009608 NGÔ THỊ HOÀNG NGÂN 025542135 16/04/1997 Nữ  2 15.5 0.5 16 Kế toán
62 SGD008285 NGUYỄN THỊ ĐAN NGÂN 025423233 18/04/1997 Nữ  3 17.5 0 17.5 Kế toán
63 DTT008303 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 261360953 26/08/1996 Nữ  2NT 13.5 1 14.5 Kế toán
64 SPK007982 NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN 301582721 22/11/1996 Nữ  2 16 0.5 16.5 Kế toán
65 TTG010119 PHẠM THỊ KIM NGÂN 312368699 04/11/1997 Nữ  1 14.5 1.5 16 Kế toán
66 SPS012870 TRẦN THỊ THANH NGÂN 301614451 20/11/1997 Nữ  2NT 16.25 1 17.25 Kế toán
67 DTT008594 ĐỖ THỊ HỒNG NGỌC 261454924 18/06/1997 Nữ  2 14.5 0.5 15 Kế toán
68 HUI010125 TẠ THỊ MINH NGỌC 285616556 26/12/1997 Nữ  2NT 15.5 1 16.5 Kế toán
69 QGS012298 BÙI TRẦN THẢO NGUYÊN 371795954 15/06/1997 Nữ  3 17.75 0 17.75 Kế toán
70 SGD008992 THẠCH CAO HOÀNG NGUYÊN 312361116 19/09/1997 Nữ  3 19.25 0 19.25 Kế toán
71 HUI010357 TRẦN MINH NGUYỆT 025612811 30/08/1997 Nữ  2 17.25 0.5 17.75 Kế toán
72 TDL009808 TRẦN THỊ THÚY NHÀN 251071237 19/04/1997 Nữ  1 15 1.5 16.5 Kế toán
73 DCT008129 HỒ BẢO NHI 291170093 19/01/1997 Nữ  2 14.25 0.5 14.75 Kế toán
74 DTT009591 PHAN THỊ CẨM NHUNG 301606764 29/08/1997 Nữ  2NT 18 1 19 Kế toán
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75 DCT009128 NGÔ NGÂN ĐẠI PHÚ 291150524 22/04/1997 Nam  2NT 14 1 15 Kế toán
76 YDS010772 CHÂU HUỲNH HỒNG PHÚC 025801719 22/12/1997 Nam  3 14.5 0 14.5 Kế toán
77 SPK010069 ĐỖ THỊ PHƯƠNG 031951490 23/06/1996 Nữ  2 14 0.5 14.5 Kế toán
78 TTG013831 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG 312326295 20/08/1997 Nữ  2NT 14 1 15 Kế toán
79 YDS011664 TRẦN NGỌC QUÝ 281134694 07/01/1997 Nam  2NT 15.5 1 16.5 Kế toán
80 YDS011724 PHẠM THỊ HOÀNG QUYÊN 281161945 28/01/1997 Nữ  2NT 17.75 1 18.75 Kế toán
81 SGD011707 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 285421247 21/12/1996 Nữ  1 15.5 1.5 17 Kế toán
82 SPK010961 NGUYỄN VĂN SANG 281135902 03/09/1997 Nam  3 16.75 0 16.75 Kế toán
83 TDL012456 TRẦN TRUNG SƠN 251141011 04/01/1997 Nam  1 13.5 1.5 15 Kế toán
84 TTG014941 HẠ THỊ DIỄM SƯƠNG 312334109 11/12/1997 Nữ  2NT 14.75 1 15.75 Kế toán
85 TDL012565 NGUYỄN HIỀN TÀI 250878180 07/08/1994 Nam  1 14.5 1.5 16 Kế toán
86 TTG015101 PHÙNG TẤN TÀI 321553254 07/01/1997 Nam  2NT 17.25 1 18.25 Kế toán
87 SGD012523 NGUYỄN NGỌC TRUNG TẤN 025606830 31/05/1997 Nam  3 15.75 0 15.75 Kế toán
88 KHA009344 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 163407910 08/11/1997 Nam  2NT 15 1 16 Kế toán
89 HUI014778 TRẦN CAO THẮNG 025664356 20/10/1996 Nam  2 15.25 0.5 15.75 Kế toán
90 SGD012708 NGUYỄN HOÀNG THANH 025589013 27/07/1997 Nam  3 15 0 15 Kế toán
91 HUI014157 LÊ TIẾN THÀNH 285586090 02/02/1997 Nam  1 13.25 1.5 14.75 Kế toán
92 SPS019536 LƯƠNG THỊ THU THẢO 301622967 19/04/1997 Nữ  2 14.25 0.5 14.75 Kế toán
93 SGD013498 TRẦN CẨM THI 025895777 08/12/1997 Nữ  3 15.25 0 15.25 Kế toán
94 TTG016990 BÙI THỊ KIM THOA 312326438 01/04/1997 Nữ  2NT 13.5 1 14.5 Kế toán
95 TTG017099 NGUYỄN TRỌNG THOẠI 312327484 12/04/1996 Nam  2NT 14 1 15 Kế toán
96 SGD013815 NGUYỄN MINH THÔNG 025637160 02/07/1997 Nam  3 16.75 0 16.75 Kế toán
97 SPS021076 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 301613835 15/01/1997 Nữ  2NT 15.5 1 16.5 Kế toán
98 TTG017684 PHAN THỊ THÚY 312328595 24/09/1997 Nữ  2NT 16.25 1 17.25 Kế toán
99 SGD014116 NGUYỄN QUÁCH THANH THỦY 025653191 20/01/1997 Nữ  3 16.25 0 16.25 Kế toán

100 DCT012215 NGUYỄN NGỌC THUYỀN 025817146 29/01/1997 Nữ  2 15.75 0.5 16.25 Kế toán
101 DCT012527 NGUYỄN ĐOÀN CẨM TIÊN 025733513 30/12/1997 Nữ  2 19 0.5 19.5 Kế toán
102 DTT014379 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 025417566 08/02/1997 Nữ  2 15 0.5 15.5 Kế toán
103 DTT014418 NGUYỄN TRẦN CÁT TIÊN 025528421 21/02/1997 Nữ  3 17.75 0 17.75 Kế toán
104 TTG018670 VÕ THỊ NGỌC TIÊN 321585410 28/06/1997 Nữ  2 15 0.5 15.5 Kế toán
105 SGD015053 TRƯƠNG NHỰT TOÀN 025920064 25/08/1997 Nam 06 3 13.75 1 14.75 Kế toán
106 DTT015268 PHAN THỊ BÍCH TRÂM 025528184 23/07/1997 Nữ  3 16.75 0 16.75 Kế toán
107 SGD015590 LÂM NGUYỄN QUẾ TRÂN 025643712 03/04/1997 Nữ  3 16 0 16 Kế toán
108 SPS022286 BIỆN THỊ THU TRANG 025606916 06/12/1997 Nữ  3 17 0 17 Kế toán
109 SGD015126 HỒ KHANG TRANG 025788932 25/02/1997 Nữ  3 18.5 0 18.5 Kế toán
110 SGD015268 NGUYỄN THỊ THU TRANG 025753786 30/05/1997 Nữ  3 18 0 18 Kế toán
111 HUI016750 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 231072288 05/08/1997 Nữ  1 13 1.5 14.5 Kế toán
112 SGD015320 PHẠM THỊ THU TRANG 145769812 22/11/1997 Nữ  3 17.25 0 17.25 Kế toán
113 DCT013637 NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH 291153497 19/01/1997 Nữ  2NT 14.5 1 15.5 Kế toán
114 SGD015938 NGUYỄN THỊ THÙY TRINH 025895104 11/01/1997 Nữ 06 3 14.5 1 15.5 Kế toán
115 SGD016038 NGUYỄN MINH TRỌNG 025491572 11/11/1997 Nam  3 15 0 15 Kế toán
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116 SPS023793 TRƯƠNG THỊ THANH TRÚC 301691310 03/12/1997 Nữ  2NT 14.5 1 15.5 Kế toán
117 SPK014978 LÊ THANH CẨM TÚ 272475504 04/03/1997 Nữ  2NT 18.5 1 19.5 Kế toán
118 HUI018057 NGUYỄN THỊ VIỆT TÚ 285721076 07/06/1997 Nữ  1 13.25 1.5 14.75 Kế toán
119 TTG021019 PHAN THỊ CẨM TÚ 321541231 27/02/1997 Nữ  2NT 18.5 1 19.5 Kế toán
120 SPD012443 PHAN VĂN MINH TUẤN 341878062 25/01/1997 Nam  2NT 17 1 18 Kế toán
121 SPS024897 LÝ BỘI TUYỀN 301645945 05/07/1997 Nữ  2NT 15.75 1 16.75 Kế toán
122 DTT016733 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN 261411552 13/05/1996 Nữ  1 15 1.5 16.5 Kế toán
123 HHA015890 NGUYỄN THỊ TUYẾT 101284135 01/07/1997 Nữ  1 16.5 1.5 18 Kế toán
124 DCT014652 NGUYỄN THỊ TUYẾT 025826194 28/04/1997 Nữ  2 15.25 0.5 15.75 Kế toán
125 TDL017964 NGUYỄN XUÂN VINH 251062098 26/11/1997 Nam  1 13 1.5 14.5 Kế toán
126 DTT017500 LÊ ANH VŨ 025447163 09/02/1997 Nam  2 16.75 0.5 17.25 Kế toán
127 DTT017731 LÝ NGỌC VY 025528197 25/04/1997 Nữ  3 15.5 0 15.5 Kế toán
128 SGD017906 NGUYỄN THỊ XINH 135920200 15/06/1996 Nữ  3 15 0 15 Kế toán
129 DTT017954 TRẦN THỊ CẨM XUYẾN 301620809 18/07/1997 Nữ  2NT 15.5 1 16.5 Kế toán
130 DTT018140 TRẦN THỊ NGỌC YẾN 301621689 18/11/1997 Nữ  2NT 17 1 18 Kế toán


